
経費支弁者の家族一覧表
Danh sách gia đình của người ủng hộ tài chính

国籍
Quốc Tịch

氏名
Họ Tên

性別
Giới Tính

生年月日
Ngày Tháng Năm Sinh

年齢
Tuổi

職業
Nghề Nghiệp

居住地
Địa chỉ

同居・別居の有無
Sống　chung/Sống riêng

Người Bảo Lãnh

2

1

Sống chung

Sống riêng

3
Sống chung

Sống riêng

4
Sống chung

Sống riêng

5
Sống chung

Sống riêng

6
Sống chung

Sống riêng

7
Sống chung

Sống riêng

8
Sống chung

Sống riêng

9
Sống chung

Sống riêng

10

経費支弁者署名
Chữ ký Người bảo lãnh

Sống chung

Sống riêng

経費支弁者の家族（配偶者及び子，同居別居の有無を問わず全員）及び経費支弁者と同居する者を記載する。
Mô tả các thành viên gia đình của các nhà tài trợ (vợ / chồng và con cái, tất cả các thành viên bất kể họ sống chung với nhau) và những người sống với những người hỗ trợ tài chính

日付
Ngày lập


